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Đại Học Quốc Gia TP.HCM Vietnam National University - HCMC
Trường Đại Học Bách Khoa Ho Chi Minh City University of Technology
Khoa Quản Lý Công Nghiệp School of Industrial Management

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Thống kê trong Kinh doanh ( Statistics for Business)

- Mã học phần (Course ID): IM1017

- Số tín chỉ (Credits): 3 (ETCS: 6 )
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20232

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập
(Teaching/study type)

Số tiết/giờ
(Hours)

Số tín chỉ
(Credits)

Ghi chú
(Notes)

Lý thuyết (LT)
(Lectures)

30 2

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH)
(Tutorial)

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT)
(Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA)
(Projects)

45 1

Tự học (Self-study) 60

Khác (Others) 15

Tổng cộng (Total) 150 3
(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3c)
- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá
(Evaluation type)

Tỷ lệ
(Ratio)

Hình thức
(Format)

Thời gian
(Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH)
(Tutorial)

10%

Thí nghiệm
(Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA)
(Projects)

10%

Kiểm tra
(Midterm Exam)

30% Trắc nghiệm và tự luận
(MCQ & Constructed response)

60 phút (minutes)

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256. www.hcmut.edu.vn   268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: 028 3864 7256. www.hcmut.edu.vn



1/8/24, 2:57 PM DCMH.IM1017_Statistics for Business

about:blank 2/8

 

Thi
(Final Exam)

50% Trắc nghiệm và tự luận
(MCQ & Constructed response)

90 phút (minutes)

Tổng cộng
(Total)

100%

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)
HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần
(Course ID)

Tên học phần
(Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH)
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major) 
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) 

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Hệ Thống Thông Tin Q/Lý - Khoa Quản Lý Công Nghiệp
(School of Industrial Management)

Văn phòng (Office) 103B10

Điện thoại (Phone number) 38647256-5607

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) Trương Minh Chương

E-mail tmchuong@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Các nội dung bao gồm:
• Thống kê là gì?
• Xác suất
• Biến ngẫu nhiên rời rạc và phân phối xác suất
• Biến ngẫu nhiên liên tục và phân phối xác suất
• Lấy mẫu và phân phối mẫu
• Ước lượng
• Kiểm định giả thuyết thống kê
• Phân tích tương quan và hồi qui tuyến tính
• Chuỗi thời gian và dự báo
Sử dụng phần mềm Excel để tính toán các tham số thống kê, xác suất, lấy mẫu, các bài tập ước lượng, phân
tích tương quan và hồi qui tuyến tính.

Helping students to understanding the basis of statistical methods through the contents and excercises
including accounting, economics, finance, marketing fields, … as follows:
• What is statistics?
• Probability
• Discrete random variables and probability distributions
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• Continuos random variables and probability distributions
• Sampling and sampling distributions
• Estimation
• Hypothesis testing
• Linear correlation and regression
• Time series analysis and forecasting

Using Excel software to make calculation of statistical parameters, probabilities, sampling, and estimation
excercises, ….

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/).. Bên cạnh đó, sinh
viên có thể tự học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau:

Sách, giáo trình chính:

[1] Anderson, D. (2017). Statistics for Business and Economics. CENGAGE Publication

 [2]. P. Newbold, W. L.Carlson, B.M. Thorne (2013), Statistics for business and economics 8th Ed., Pearson

[3]. Hoàng Trọng chủ biên dịch (2017). Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. NXB Kinh tế

 

Sách tham khảo

[3]. Andy Field (2013), Discovering statistics using IBM SPSS statististics 4th Ed..Sage Publication

[4]. Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng (2006). Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu
kinh tế. NXB thống kê

Main Manuals, Books:

[1] Anderson, D. (2017). Statistics for Business and Economics. CENGAGE Publication
[2]. P. Newbold, W. L.Carlson, B.M. Thorne (2013), Statistics for business and economics 8th Ed., Pearson
[3]. Hoàng Trọng chủ biên dịch (2017). Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. NXB Kinh tế

Reference Books:
[3]. Andy Field (2013), Discovering statistics using IBM SPSS statististics 4th Ed..Sage Publication
[4]. Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng (2006). Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu
kinh tế. NXB thống kê

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức thông kê cơ bản là nền tảng cho việc học tập và nghiên cứu sâu hơn
sau này. Cụ thể, sinh viên sẽ nắm được qui trình giải quyết một bài toán thống kê, bao gồm cả hai nội dung
thống kê mô tả và thống kê suy diễn. Tất cả kiến thức này hầu hết được minh họa thông qua phần mềm
Excel như một công cụ máy tính hiệu quả để giúp sinh nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính ứng dụng trong
thống kê.
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The objective is to provide knowledge of fundamental statistics that enable students to do more deeply study
in the future. Specifically, students will be able to master the process of resolving a statistical problem,
including both descriptive statistics and inference statistics. Almost contents of this course will be illustrated
by using the Excel software, a effective tool, that assists learners enhance the computer using skills applied
in statistics.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Thể hiện năng lực sử dụng các phương pháp thống kê để tính toán xác suất, ước lượng khoảng
cho biến ngẫu nhiên và kiểm định giả thuyết
                       (Illustrate the use of statistical methods to calculate the probability, interval estimation for
random variables and hypothesis testing.)
L.O.2 - Xây dựng và diễn giả mô hình hồi quy tuyến tính đơn
            (Construct and Interpret simple linear regression models)
L.O.3 - Thực hiện các phương pháp tính toán thống kê cơ bản để xử lý dữ liệu định lượng
            (Conduct statistical basic methods to treat quantitative data)
L.O.4 - Hành vi dựa vào kết quả thống kê dữ liệu khi ra quyết định
            (Behave according to statistical data treatment results in decision making)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT
(No.)

Phương thức giảng dạy
(Teaching methods)

1 Phương pháp học tập tích hợp
(Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)
Loại hoạt động

(Assessment methods)
Tên loại hoạt động

(Compoments activities)
Nội dung
(Content)

AIC-Hoạt động trong lớp
(Acitvity in class )

A.O.1 - Bài tập trên lớp (In
class assignment)

Thực hiện các bài tập trên lớp (In class
assignment performing)

GHW-Bài tập nhóm về nhà
(Group homework )

A.O.2 - Bài tập nhóm (Group
assignment)

Thực hiện bài tập lớn theo nhóm
(Group assignment performing)

TES-Kiểm tra giữa kỳ
(Midterm exam )

A.O.3 - Kiểm tra giữa kỳ (Mid
term exam)

Thực hiện bài tập kiểm tra giữa kỳ (Mid
term exam performing)

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam
)

A.O.4 - Thi cuối kỳ (Final
Exam)

Thực hiện bài thi cuối kỳ (Final exam
performing)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)
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Chuẩn đầu ra chi tiết
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá
(Evaluation activities)

L.O.1-Thể hiện năng lực sử dụng các phương pháp
thống kê để tính toán xác suất, ước lượng khoảng
cho biến ngẫu nhiên và kiểm định giả thuyết
(Illustrate the use of statistical methods to calculate
the probability, interval estimation for random
variables and hypothesis testing.)

A.O.1-Bài tập trên lớp (In class assignment)
A.O.2-Bài tập nhóm (Group assignment)
A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Mid term exam)
A.O.4-Thi cuối kỳ (Final Exam)

L.O.2-Xây dựng và diễn giả mô hình hồi quy tuyến
tính đơn (Construct and Interpret simple linear
regression models)

A.O.1-Bài tập trên lớp (In class assignment)
A.O.2-Bài tập nhóm (Group assignment)
A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Mid term exam)
A.O.4-Thi cuối kỳ (Final Exam)

L.O.3-Thực hiện các phương pháp tính toán thống
kê cơ bản để xử lý dữ liệu định lượng (Conduct
statistical basic methods to treat quantitative data)

A.O.2-Bài tập nhóm (Group assignment)
A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Mid term exam)
A.O.4-Thi cuối kỳ (Final Exam)

L.O.4-Hành vi dựa vào kết quả thống kê dữ liệu khi
ra quyết định (Behave according to statistical data
treatment results in decision making)

A.O.2-Bài tập nhóm (Group assignment)
A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Mid term exam)
A.O.4-Thi cuối kỳ (Final Exam)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Tài liệu được đưa lên hệ thống BKeL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi đến lớp học. Điểm
tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, tổng thể gồm ba thành phần: điểm quá trình
(20%), điểm thi giữa kỳ (30%) và điểm thi cuối kỳ (50%).
• Bài tập : 10% (cá nhân: 4 bài tập hoặc trắc nghiệm trên lớp; 3 bài tập về nhà)
• Bài tập lớn : 10% (theo nhóm: viết về 1 chủ đề liên quan môn học)

* Kiểm tra giữa kỳ: 30% (trắc nghiệm và/hoặc tự luận)
• Thi cuối kỳ : 50% (trắc nghiệm và tự luận)
Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên có thể gặp giảng viên tại văn phòng theo lịch tiếp sinh viên (3 giờ/tuần)

Course materials are weekly posted into BKeL system. Students should download, print out, and take them
to the class. The final grade of the course is assessed throughout the course, the overall grade consists of
three parts: assessment during the course (20%), middle test (30%) and final exam (50%).
· Exercises : 10% (in individual: 4 class quizzes, 3 homework exercises)
· Assignment : 10% (in groups)

. Middle test: 30%

· Final exam : 50% (multiple choice and essay questions)
Beside class hours, students can meet the instructor at the office (3 hours/week).

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)
A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)
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Buổi
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Chương
1

Chương 1: Giới thiệu thống kê
- Tổng quan
- Ứng dụng thống kê trong kinh doanh

(Chapter 1: Introduction to statistics
- Overview
- Application of Statistics in business
)

L.O.1 [ A.O.3 ]
Lec: Trình bày các slide chương 1 - Gợi ý
cho SV vấn đề thực tế đang gặp phải
(- Presentation slides of chapter 1 -
Questions/ Answers )
Stu: - Phát hiện vấn đề trong thực tế
(- Questions/ Answers - Doing homework
)

Chương
2

Chương 2: Các biểu đồ mô tả & thông số đặc
trưng của tập dữ liệu.
- Các đại lượng đo vị trí
- Các đại lượng đo sự biến thiên

(Chapter 2: Graphical presentation&
characteristic parameters of the data set.
- Measures of location
- Measure of variation
)

L.O.1 [ A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.1 ]
Lec: - Trình bày các slide chương 2 - các
đại lượng về vị trí và các đại lượng biến
thiên - Câu hỏi/ trả lời
(- Presentation slides of chapter 2 -
Measures of location and Measures of
variation - Questions/ Answers )
Stu: - làm bài tập để xác định các đại
lượng
(- Questions/ Answers - Doing homework
)

Chương
3

Chương 3: Sơ lược về xác suất thống kê
- Ôn lại xác suất
- Sự kiện
- Xác suất có điều kiện
- Định lý Bayes, Chebyschev
(Chapter 3: Summary of statistical probability
- Review probability
- Event
- Conditional probability
- Theorem of Bayes, Chebyshev…
)

L.O.2 [ A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.1 ]
Lec: Trình bày các slide chương 3 - xác
suất, biến cố - Câu hỏi/ trả lời
(- Presentation slides of chapter 3 -
Questions/ Answers )
Stu: Phân tích các loại xác suất. - Nhận
diện phương pháp tính xác suất
(Questions/ Answers - Doing homework )

Chương
4

Chương 4: Biến ngẫu nhiên
- Biến ngẫu nhiên rời rạc và phân phối xác suất
- Biến ngẫu nhiên liên tục và phân phối xác suất

(Chapter 4: Random variables
- Discrete random variables and probability
distribution
- Continuous random variables and probability
distribution
)

L.O.2 [ A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.1 ]
Lec: - Trình bày các slide chương 4, -
Phân biệt rõ biến ngẫu nhiên rời rạc và
biến ngẫu nhiên liên tục và các công thức
tính xác suất tương ứng - Câu hỏi/ trả lời
(- Presentation slides of chapter 4 -
Clearly distinguish discrete random
variables and random variables and the
probability formulas - Questions/ Answers
)
Stu: - Nhận diện rõ biến ngẫu nhiên rời
rạc và biến ngẫu nhiên liên tục. - Tra bảng
phân phối chuẩn thành thạo
(- Questions/ Answers)

Chương
5

Chương 5: Phân bố mẫu và ước lượng khoảng
- Sự cần thiết nghiên cứu phân bố mẫu

L.O.3 []
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Buổi
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

- Phân bố mẫu cho trung bình, tỷ lệ của mẫu.
- Độ tin cậy
- Ước lượng điểm, ước lượng khoảng
- Ước lượng khoảng, xác định cỡ mẫu (cho
trung bình, tỷ lệ)
- Ước lượng khoảng cho sự khác nhau trung
bình của 2 tổng thể

(Chapter 5: Sampling distribution and interval
estimation
- Sampling distribution of sample mean, sample
proportion
- Confident level
- Point estimation and interval estimation
- Interval estimation and sample size
- Interval estimation for difference of two
population means
)

Lec: - Trình bày các slide chương 5 - Ước
lượng điểm là gì? - Ứớc lượng khoảng -
Câu hỏi/ trả lời
(- Presentation slides of chapter 5 - Point
estimation - Interval estimation -
Questions/ Answers )
Stu: Nắm vững ý nghĩa và cách đo lường
ước lượng điểm, ước lượng khoảng
(- Questions/ Answers)

Chương
6

Chương 6: Kiểm định giả thuyết
Lý thuyết về kiểm định
- Các loại sai lầm
- Các dạng giả thuyết, phát triển giả thuyết
- Nguyên tắc kiểm định giả thuyết

(Chapter 6: Hypothesis testing
Theory of hypothesis testing
- Error types
- Types of hypotheses and hypothesis
development
- Hypothesis test procedures
)

L.O.3 [ A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: Trình bày các slide chương 6 - Câu
hỏi/ trả lời
(Presentation slides of chapter 6 -
Questions/ Answers )
Stu: Khi nào sử dụng kiểm định? Phương
pháp kiểm định?
(- Questions/ Answers - Doing homework
)

Chương
7

Chương 7: hồi qui tuyến tính
- Tương quan giữa 2 biến
- Quan hệ tuyến tính giữa hai biến
- Hồi quy bội (Chỉ hướng dẫn sử dụng phần
mềm và đọc kết quả)

(Chapter 7: Simple linear regression
- Correlation of two variables
- Simple linear regression model
- Multiple linear regression (applying software
and interprete the results)
)

L.O.4 [ A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: Trình bày các slide chương 7 - Câu
hỏi/ trả lời
(Presentation slides of chapter 7 -
Questions/ Answers )
Stu: Nhận diện quan hệ giữa hai biến,
phương pháp thực hiện
(- Questions/ Answers - Doing homework
)

Chương
8

Chương 8: Dữ liệu theo thời gian và dự báo
- dữ liệu theo thời gian
- dự báo

(Chapter 8: Time series and forecast

L.O.4 [ A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: Trình bày các slide chương 8 - Câu
hỏi/ trả lời
(Presentation slides of chapter 8 -
Questions/ Answers )
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Buổi
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

- Time series
- Forecast
)

Stu: - Tiếp thu và thảo luận - làm bài tập
(Questions/ Answers - Doing homework )

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20232

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.IM1017.6.1
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 1 năm 2024
HCM City, January 8 2024
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